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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính cho công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính  phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

 Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-42-2022-ND-CP-cung-cap-thong-tin-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-moi-truong-mang-518831.aspx
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 Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính 

phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

  Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021–2030; 

 Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; 

 Căn cứ Quyết định số 4116/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình cải cách hành 

chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030; 

 Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy trình xây dựng, ban hành; kiểm 

tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-BNN-PC ngày 03/3/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật phục vụ Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính cho công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có tài liệu kèm theo). 

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thường 

xuyên thực hiện chỉnh lý, cập nhật, bổ sung những nội dung thay đổi có liên quan 

theo quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:    

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ NN & PTNT; 

- Lưu: VT, VP (KSTTHC). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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